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THÔNG BÁO  

(V/v: Kết quả xét chuyên ngành Khóa 2019 ​
Ngành Khoa học Môi trường – chính thức) 

 
Khoa Môi Trường thông báo danh sách chuyên ngành cho ngành Khoa học 

Môi trường, Khóa 2019 như sau: 

–​ Chuyên ngành Khoa học Môi trường: 20 sinh viên 

–​ Chuyên ngành Quản lý Môi trường: 21 sinh viên 

–​ Chuyên ngành Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường: 17 sinh viên  

–​ Chuyên ngành Môi trường và Tài nguyên biển: 12 sinh viên 

–​ Chuyên ngành Tin học Môi trường: 13 sinh viên 

–​ Chuyên ngành Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi 

trường: không đủ số lượng sinh viên để mở lớp, các sinh viên được xét vào chuyên 

ngành này trong đợt 1 sẽ được chuyển về NV1 hoặc NV2. 

Danh sách sinh viên từng chuyên ngành như sau: 

1.​Chuyên ngành Khoa học Môi trường 

STT MSSV HỌ TÊN 
1 19170003 NGUYỄN NGỌC BẢO  NHI 
2 19170024 HUỲNH THỊ YÊN CHINH 
3 19170029 HOÀNG HUY ĐÔNG 
4 19170050 Đỗ Duy Anh Kiệt 
5 19170102 CHÂU ĐINH NHẬT  THY 
6 19170115 KIỀU NGỌC THỦY VY 
7 19170118 Thái Trần Trung Nguyên 
8 19170127 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 
9 19170134 HUỲNH THỊ ANH ĐÀO 
10 19170138 HUỲNH MINH  ĐỨC 
11 19170148 TRẦN THỊ NGỌC HẢI 
12 19170160 PHẠM THỊ NGỌC HƯỞNG 
13 19170170 HUỲNH THỊ THIÊN KIM 
14 19170174 TRẦN VĂN  LẬP 
15 19170201 Võ Thị Kim  Nhung 
16 19170211 NGUYỄN THỊ HỒNG  QUI 
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STT MSSV HỌ TÊN 
17 19170223 NGÔ HỒNG THƯỢNG 
18 19170235 LÊ HOÀNG TUẤN TUẤN 
19 19170237 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 
20 19170239 QUANG KIM VY 

Có 20 sinh viên trong danh sách 

 

2.​Chuyên ngành Quản lý Môi trường 

STT MSSV HỌ TÊN 
1 19170008 NGUYỄN TRÚC QUÂN 
2 19170009 NGUYỄN THỊ KIM TOẢ 
3 19170023 NGUYỄN LÂM HỒNG CHÂU 
4 19170030 VÕ HỒ THIỆN  ĐỨC 
5 19170034 HÀ THỊ MỸ  DUYÊN  
6 19170038 ĐẶNG LÊ THU  HÀ 
7 19170043 ĐẶNG DIỀU HƯNG 
8 19170067 NGUYỄN BÍCH  NGỌC 
9 19170119 LÊ THỊ NGỌC AN 
10 19170120 NGUYỄN TRẦN AN 
11 19170132 HUỲNH THỊ KIỀU  CHINH 
12 19170171 HỒ NGUYỄN HỒNG LAM 
13 19170172 NGUYỄN MAI NGỌC  LAN 
14 19170173 NGUYỄN TẤN LẬP 
15 19170198 NGUYỄN THỊ NHƯ 
16 19170204 VÕ TRẦN TẤN  PHÁT 
17 19170210 Nguyễn Đăng  Quang  
18 19170214 PHẠM DUY TÂN TÂN 
19 19170216 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 
20 19170228 PHẠM THẾ TRÂN 
21 19170230 TRẦN THỊ THÙY TRANG 

Có 21 sinh viên trong danh sách 

3.​Chuyên ngành TNTN & Môi trường 

STT MSSV HỌ TÊN 
1 19170017 PHÒNG NGUYỄN VÂN ANH 
2 19170036 PHƯƠNG HOÀNG NGÂN GIANG 
3 19170084 Đỗ Ô Trần  Phượng  
4 19170126 NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG ANH 
5 19170142 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 
6 19170144 NGUYỄN CAO KIỀU  GIANG 
7 19170147 NGÔ NAM HẢI 
8 19170162 BÙI THỊ THU HUYỀN 
9 19170184 NGUYỄN THỊ THẢO NGA 
10 19170193 PHẠM THÀNH NHƠN 
11 19170194 CHẾ THỊ QUỲNH NHƯ 
12 19170200 NGUYỄN HỒNG  NHUNG 
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STT MSSV HỌ TÊN 
13 19170221 NGUYỄN THỊ MỸ THO 
14 19170222 VÕ THỊ CẨM THU 
15 19170224 Lý Mỹ Thúy 
16 19170225 LÊ THỊ HẠNH TIÊN 
17 19170805 NGUYỄN THANH  TUẤN 

Có 17 sinh viên trong danh sách 

4.​Chuyên ngành Môi trường & Tài nguyên biển 

STT MSSV HỌ TÊN 
1 19170079 ĐỖ MINH  NHỰT 
2 19170136 ĐOÀN THỊ MỸ  DIỄM 
3 19170145 Hồ Ngọc  Giàu 
4 19170153 ĐẶNG NGUYỄN XUÂN HIỀN 
5 19170175 NGUYỄN HOÀI LINH 
6 19170190 Lê Thị Mỹ Ngọc 
7 19170195 ĐẶNG NGỌC QUỲNH  NHƯ 
8 19170196 HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ 
9 19170202 LÊ VĂN NI 
10 19170209 NGUYỄN THỊ HOÀI  PHƯƠNG 
11 19170212 NGUYỄN THANH TÂM 
12 19170218 PHẠM THỊ PHƯƠNG  THẢO  

Có 12 sinh viên trong danh sách 
5.​Chuyên ngành Tin học Môi trường 

STT MSSV HỌ TÊN 
1 18170032 NGUYỄN THỊ MAI CHI 
2 19170042 PHAN HIỂU HỢP 
3 19170129 LÊ ĐOÀN HOÀI BẢO 
4 19170130 NGUYỄN QUỐC BẢO 
5 19170135 SU MỸ DI 
6 19170139 NGUYỄN NHẬT DƯƠNG 
7 19170156 VÕ HUY HOÀNG HOÀNG 
8 19170163 NGUYỄN THỊ HUYỀN 
9 19170191 NGUYỄN THỊ MINH  NGỌC 
10 19170192 NGUYỄN PHÚ PHAN  NGUYÊN 
11 19170206 Nguyễn Xuân Phúc 
12 19170213 TRẦN VŨ NHẤT TÂM 
13 19170219 NGUYỄN THỊ THI 

Có 13 sinh viên trong danh sách 

6.​Sinh viên chưa đủ điều kiện (do nợ hơn 20 tín chỉ/ 4 học kỳ) 

STT MSSV HỌ TÊN 
1 18170064 TRẦN ANH  MINH 
2 18170081 PHẠM TRẦN HOÀNG NGUYÊN 
3 19170055 NGUYỄN THANH ÁNH LINH 
4 19170146 NGUYỄN THỊ TRIỆU GIÀU 
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STT MSSV HỌ TÊN 
5 19170149 CAO LÊ HOÀI NGỌC HÂN 
6 19170157 Đỗ  Hùng 
7 19170168 MAI TUẤN KIỆT 
8 19170178 CHÂU PHẠM PHƯƠNG  MAI 
9 19170181 Nguyễn Hoàng Nam Nam 

10 19170234 VŨ HUỲNH XUÂN TRƯỜNG 
11 19170802 VÕ THỊ NGỌC  NHI 
12 19170807 LÊ DUY  KHOA 

Có 12 sinh viên trong danh sách 

 

​  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2022 
TRƯỞNG KHOA MÔI TRƯỜNG 

 
(đã ký) 

 
ĐÀO NGUYÊN KHÔI 
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